Bài 6. Truyền Thống Yêu Nước Của Dân Tộc Việt Nam

1) Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào ? 
a) Âu Lạc 					
b) Văn Lang
c) c) Đại Việt
d) Đại Cồ Việt 

2) “Đánh cho để dài tóc; Đánh cho để đen răng; Đánh cho nó chích luân bất phản; Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn; Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Đó là câu nói của: 
a) Lý Thường Kiệt 					
b) Trần Quốc Toản 
c) Nguyễn Huệ					
d) Đinh Bộ Lĩnh. 

3) Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo ? 
a) Lý Thường Kiệt phá tan quân Tống.
b) Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán. 
c) Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên.
d) Ngô Quyền đánh bại quân Đông Hán. 

4) Nền văn minh Đại Việt hưng thịnh nhất ở thời kỳ lịch sử nào?
a) Thời Đinh - Tiền Lê 
b) Thời Lý - Trần 
c) Thời Hậu Lê 
d) Tất cả đều sai

5) Nước ta được chính thức mang tên Đại Việt vào thời nào, năm bao nhiêu ? 
a) Thời Đinh ( 968 ) 			
b) Thời Lý ( 1009 ) 
c) Thời Tiền Lê ( 980 ) 			
d) Thời Lý ( 1054 ) 

6) Các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam về cơ bản được hình thành từ những chủng người nào? 
a) Nam Đảo. 
b) Châu Á (Mongoloid). 
c) Nam Á. 
d) Cả a, b, c đều đúng

7) Đặc trưng nổi bật trong quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta là:
a) Là sự phân bố đan xen nhau, không một dân tộc nào có lãnh thổ riêng. 
b) Là sự cố kết dân tộc, hoà hợp dân tộc trong một cộng đồng thống nhất. 
c) Là có sự chênh lệch về trình độ phát triển KT-XH giữa các dân tộc. 
d) Là các dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, đa dạng, phong phú. 

8) Để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay thì chính cách cụ thể nào của Đảng và Nhà nước ta được coi là vấn đề cực kỳ quan trọng?
a) Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá của các dân tộc. 
b) Phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc. 
c) Phát triển kinh tế hàng hoá ở các vùng dân tộc thiểu số. 
d) Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

9) 19/4/2009 được thủ tướng chính phủ chọn là “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam”, mục đích là để:
a) Tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam,. 
b) Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 
c) Nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 
d) Tất cả các đáp án trên

10) Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: Ngày 19/4/1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam - Play Ku (Gia Lai), thư Bác gửi đồng bào nêu rõ: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là…........., đều là…......... Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói có nhau. ”
a) Con rồng… Cháu tiên. 
b) Con cháu Việt Nam…. Anh em ruột thịt. 
c) Đồng bào… nhân dân một nước. 
d) Người một nhà… dân một nước

11) Vị tướng thời nhà Lê khởi xướng công cuộc “Nam tiến” mở mang bờ cõi là ai?
a) Nguyễn Phúc Nguyên. 
b) Nguyễn Hoàng. 
c) Lê Danh Đức. 
d) Không có ai trong đáp án trên. 

12) Tên vị vua đầu tiên đóng đô tại đất Thăng Long, lấy Quốc hiệu là Vạn Xuân?
a) Lý Đạo Thành. 
b) Lý Công Uẩn. 
c) Lý Bí. 
d) Không có ai trong đáp án trên. 

13) Tên thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Đô Lương năm 1941:
a) Nguyễn Hồ Cung. 
b) Đỗ Hải La. 
c) Nguyễn Văn Cung. 
d) Trần Công Dậu. 

14) Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là gì?
a) Quá trình cố kết cộng đồng trong sản xuất. 
b) Quá tiếp biến văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 
c) Quá trình cố kết cộng đồng trong đấu tranh giữ nước. 
d) Tất cả các cơ sở trên. 

15) Truyền thống bao trùm và nổi bật nhất, trở thành sức mạnh, động lực để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam là gì?
a) Cần cù, yêu lao động. 
b) Yêu nước. 
c) Ý chí tự cường. 
d) Tinh thần nhân nghĩa. 

16) Câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” thể hiện truyền thống gì trong truyền thống quý báu của dân tộc ta?
a) Cần cù, yêu lao động. 
b) Yêu nước. 
c) Ý chí tự cường. 
d) Đoàn kết, nhân nghĩa. 

17) Nội dung cơ bản chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam là gì?
a) Độc lập, tự chủ. 
b) Kiên cường, bất khuất. 
c) Đánh giặc giữ nước. 
d) Đoàn kết, nhân nghĩa. 

18) Bài học phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta trong thời đại hiện nay là gì?
a) Xây dựng đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. 
b) Khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước. 
c)  Góp phần làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. 
d) Tất cả các bài học trên. 

19) Dưới triều đại nhà Nguyễn, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 
b) Đại Cồ Việt 
c) Đại Ngu. 
d)  Việt Nam. 

20) Dưới triều đại nhà Hồ, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 
b) Đại Cồ Việt. 
c) Đại Ngu. 
d) Vạn Xuân. 

21) Dưới triều đại nhà Đinh, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 
b) Đại Cồ Việt 
c) Đại Ngu. 
d)  Vạn Xuân. 

22) Dưới triều đại Tiền lý, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 
b) Đại Cồ Việt 
c) Đại Ngu. 
d)  Vạn Xuân. 

23) Dưới triều đại nhà Lý, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 
b) Đại Cồ Việt 
c) Đại Ngu. 
d)  Vạn Xuân. 

24) “Sợi chỉ đỏ xuyên suốt” trong lịch sử tư tưởng và tình cảm dân tộc Việt Nam là gì?
a) Cần cù, yêu lao động. 
b) Chủ nghĩa yêu nước. 
c) Ý chí tự cường. 
d) Đoàn kết, nhân nghĩa

25) “Cờ lau tập trận thiếu thời 
Lớn lên Vạn Thắng khắp trời danh uy 
Hoa Lư nên bóng quốc kỳ 
Trường An nay hãy còn ghi ơn Người” 
Bài thơ này nói về ai ?
a) Trần Hưng Đạo 						
b) Đinh Bộ Lĩnh 
c) Quang Trung 						
d) Lê Lợi 

26) Vào thế kỷ thứ XIII, ai là người có công đầu đánh đuổi quân xâm lược Nguyên - Mông: 
a) Trần Thủ Độ
b)Trần Quốc Toản 
c) Trần Quang Khải 
d) Trần Hưng Đạo

27) “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, lời nói của: 
a) Trần Hưng Đạo 					
b) Ngô Quyền 
c) Trần Bình Trọng						 
d) Lê Lợi

28)  Vị Vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta là: 
a) Duy Tân							
b) Bảo Đại
c) Khải Định							
d) Nguyễn Ánh

115) “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu nói trên là của: 
a) Hồ Chí Minh				
b) Nguyễn Văn Linh
c) Tôn Đức Thắng				
d) Trần Văn Khuê

